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QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 

Đất đai; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn; Đo đạc và Bản đồ; 
Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Giao thông vận tải; Khai thác 

và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Khoa học, Công nghệ 
và Môi trường; Nông nghiệp (Khuyến nông); Quản lý doanh nghiệp; 
Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025' 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh' Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh' 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh' 

Xét đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
148/TTr-SNNMT-VP ngày 09 tháng 5 năm 2025. 
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QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 124 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản 1ý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường, cụ thể: 

1. Lĩnh vực Đât đai: 64 thủ tục (Phụ lục I); 

2. Lĩnh vực Tài nguyên nước: 25 thủ tục (Phụ lục II); 

3. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn: 03 thủ tục (Phụ lục III); 

4. Lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ: 03 thủ tục (Phụ lục IV); 

5. Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học: 03 thủ tục (Phụ lục V); 

6. Lĩnh vực Giao thông vân tải: 06 thủ tục (Phụ lục VI); 

7. Lĩnh vực Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường: 01 
thủ tục (Phụ lục VII); 

8. Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường: 03 thủ tục (Phụ lục VIII); 

9. Lĩnh vực Nông nghiệp (Khuyên nông): 05 thủ tục (Phụ lục IX); 

10. Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp: 01 thủ tục (Phụ lục X); 

11. Lĩnh vực Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai: 10 thủ tục (Phụ lục XI). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CONG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá tiêu chí để cung 
câp dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử; xây dựng quy trình nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình 
nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và câp 
nhât đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025. 
Riêng thủ tục có thứ tự A.18 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyêt định này có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2025 đên hêt ngày 31 tháng 3 năm 2030 và thủ 
tục tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
12 tháng 5 năm 2025 đên hêt ngày 11 tháng 5 năm 2030. 
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Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục hành chính: 

- Tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 4 năm 2025 và Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 11 tháng 
4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi quản 1ý của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1416/QĐ-
UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý 
của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1369/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-
UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ thuộc phạm vi quản 
lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1507/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh 
học thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-
UBND ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vân tải thuộc thẩm quyền 
tiếp nhân của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ve việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

- Tại Phụ lục V Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và 
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Môi trường; Phụ lục VI Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp (Khuyến 
nông); Phụ lục X Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp; Phụ lục 
XII Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai ban 
hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Nông nghiệp và Môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 
trường. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐẤT ĐAI 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỜ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sờ Nông nghiệp và Môi trường 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Giao đất, cho thuê 
đất không thông qua 
hình đthức đđấu đgiá 
quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án có sử 
dụng đất đối với 
trường hợp thuộc 
diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư, chấp 
thuận nhà đầu tư mà 
người xin giao đất, 
thuê đất là tổ chức 
trong nước, tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với các khu vực không 
phải là các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn. 
{Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
{số 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Đất 
đai số 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
số 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng số 32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

người gôc Việt Nam 
định cư ở nước 
ngoài, tô chức kinh 
tế đcó đvôn đđầu đtư 
nước ngoài, tô chức 
nước ngoài có chức 
năng ngoại giao 

chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 
đất). 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

2. Giao đất, cho thuê 
đất không thông qua 
hình đthức đđấu đgiá 
quyền sử dụng đất, 
không đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án có sử 
dụng đất đôi với 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đôi với các khu vực không 
phải là các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đôi, 
bô sung một sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trường hợp đkhông 
thuôc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư, chấp thuận 
nhà đầu tư theo pháp 
luật về đầu tư mà 
người xin giao đất, 
thuê đất là tổ chức 
trong nước, tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuôc, 
người gốc Việt Nam 
đinh cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh 
tế có vốn đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài có chức 
năng ngoại giao 

- Không quá 30 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1 ệ 
đối với các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 

và lệ phí - Nghi đinh số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiết thi hành môt số điều 
của Luật Đất đai; 
- Quyết đinh số 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đất). 
3. Giao đất, cho thuê 

đất thông qua đấu 
thầu 1ựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự 
án có sử dụng đất 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1ệ 
đôi với các khu vực không 
phải 1à các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1 ệ 
đôi với các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đấu thầu sô 22/2023/QH15; 
- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đôi, 
bô sung môt sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành môt sô điều 
của Luật Đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 
đất). 

4. Cho phép chuyển 
mục đích sử dụng 
đất đôi với trường 
hợp thuôc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư, chấp thuận 
nhà đầu tư theo quy 
đinh của pháp luật 
vê đầu tư mà người 
xin chuyển mục đích 
sử dụng đất là tổ 
chức trong nước 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đôi với các khu vực không 
phải là các xã miên núi, biên 
giới; đảo; vùng có điêu kiện 
kinh tê - xã hôi khó khăn; 
vùng có điêu kiện kinh tê -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đôi với các xã miên núi, biên 
giới; đảo; vùng có điêu kiện 
kinh tê - xã hôi khó khăn; 
vùng có điêu kiện kinh tê -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bên Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
đinh của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung môt sô điêu của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghi đinh sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô điêu 
của Luật Đất đai; 
- Quyêt đinh sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường vê 
việc công bô danh mục thủ tục 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giải quyêt của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyêt của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyêt của cơ quan 
thuê về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 
đất). 

hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

5. Cho phép chuyển 
mục đích sử dụng 
đất đôi với trường 
hợp không thuộc 
diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư, chấp 
thuận nhà đầu tư 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1 ệ 
đôi với các khu vực không 
phải là các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh t ế -

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đôi, 
bô sung một sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô chức 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

theo quy đinh của 
pháp luật về đầu tư 
mà người xin 
chuyển mục đích sử 
dụng đất là tổ chức 
trong nước 

xã hôi đặc biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đối với các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 

Quận 1) dân Luật phí 
và lệ phí 

tín dụng số 32/2024/QH15; 
- Nghi đinh số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiết thi hành môt số điều 
của Luật Đất đai; 
- Quyết đinh số 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gian trích đo địa chỉnh thửa 
đất). 

6. Chuyển hình thức 
giao đất, cho thuê 
đất mà người sử 
dụng đất 1 à tổ chức 
kinh tê, đơn vi sự 
nghiệp công 1ập, 
người gôc Việt Nam 
đinh cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh 
tê đcó đvôn đđầu đtư 
nước ngoài 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1ệ 
đôi với các khu vực không 
phải 1à các xã miên núi, biên 
giới; đảo; vùng có điêu kiện 
kinh tê - xã hôi khó khăn; 
vùng có điêu kiện kinh tê -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1ệ 
đôi với các xã miên núi, biên 
giới; đảo; vùng có điêu kiện 
kinh tê - xã hôi khó khăn; 
vùng có điêu kiện kinh tê -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bên Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
đinh của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung môt sô điêu của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghi đinh sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô điêu 
của Luật Đất đai; 
- Quyêt đinh sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường vê 
việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gian giải quyêt của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 
đất). 

7. Giao đất, cho thuê 
đất từ quỹ đất do tô 
chức, người gôc Việt 
Nam định cư ở nước 
ngoài, tô chức kinh 
tế đcó đvôn đđầu đtư 
nước ngoài sử dụng 
đất quy định tại Điều 
180 Luật Đất đai, do 
công ty nông, lâm 
trường quản lý, sử 
dụng quy định tại 
Điều 181 Luật Đất 
đai mà người xin 
giao đất, cho thuê 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đôi với các khu vực không 
phải là các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đôi với các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đôi, 
bô sung môt sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành môt sô điều 
của Luật Đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đât 1à tô chức trong 
nước, người gôc 
Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tô chức 
kinh tế có vôn đầu tư 
nước ngoài 

(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 
đất). 

việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đât đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

8. Điều chỉnh quyết 
định giao đât, cho 
thuê đât, cho phép 
chuyển mục đích sử 
dụng đât do thay đôi 
căn cứ quyết định 

- Không quá 10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1ệ 
đôi với các khu vực không 
phải 1à các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 

- Luật Đât đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đôi, 
bô sung một sô điều của Luật Đât 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bât động sản sô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giao đât, cho thuê 
đất, cho phép 
chuyển mục đích sử 
dụng đất mà người 
sử dụng đất 1à tổ 
chức trong nước, tổ 
chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực 
thuôc, người gốc 
Việt Nam đinh cư ở 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài có chức 
năng ngoại giao 

vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
- Không quá 15 ngày kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp 1ệ 
đối với các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi đặc biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 

Bến Nghé, 
Quân 1) 

luật hướng 
dẫn Luật phí 
và 1ệ phí 

29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng số 32/2024/QH15; 
- Nghi đinh số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiết thi hành môt số điều 
của Luật Đất đai; 
- Quyết đinh số 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của người sử dụng đất; Thời 
gian trích đo địa chỉnh thửa 
đất). 

9. Điều chỉnh quyết 
định giao đất, cho 
thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử 
dụng đất do sai sót 
về ranh giới, vị trí, 
diện tích, mục đích 
sử dụng giữa bản đồ 
quy hoạch, bản đồ 
địa chính, quyết định 
giao đđất, cho đthuê 
đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất 
và sô liệu bàn giao 
đất trên thực địa mà 
người sử dụng đất là 
tô chức trong nước, 
tô chức tôn giáo, tô 
chức tôn giáo trực 
thuộc, người gôc 
Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tô chức 
kinh tế có vôn đầu tư 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đôi với các khu vực không 
phải là các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
đôi với các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội đặc biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đôi, 
bô sung một sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điều 
của Luật Đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nước ngoài, tô chức 
nước ngoài có chức 
năng ngoại giao 

thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 
đất). 

10. Chấp thuận tô chức 
kinh tế nhận chuyển 
nhượng, thuê quyền 
sử dụng đất, nhận 
góp vôn bằng quyền 
sử dụng đất để thực 
hiện dự án 

- Thời hạn ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh giao cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai 
cấp tỉnh chủ trì, phôi hợp 
với các cơ quan liên quan 
thẩm đinh là không quá 03 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghi. 
- Thời hạn cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp tỉnh 
chủ trì, phôi hợp với các cơ 
quan có liên quan thực hiện 
thẩm đinh và có văn bản 
thẩm đinh là 15 ngày kể từ 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
đinh của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đôi, 
bô sung môt sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghi đinh sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiết thi hành môt sô điều 
của Luật Đất đai; 
- Quyết đinh sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày nhân được chỉ đạo của 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Thời hạn ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét và có văn 
bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận tổ chức kinh tế 
được nhận chuyển nhượng, 
thuê đquyền sử đdụng đđất, 
nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất để thực hiện dự án 
gửi tổ chức kinh tế có văn 
bản đề nghị 1à không quá 05 
ngày 1àm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản thẩm 
định của cơ quan có chức 
năng quản 1ý đất đai. 
y Đối với các xã miền núi, 
biên giới; đảo; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn; đvùng đcó đđiều đkiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
đối với thủ tục hành chính 
nêu trên được tăng thêm 10 
ngày. 

Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

11. Giao đất, cho thuê ỈKhông quá 20 ngày kể từ Sở Nông Theo quy ỉ- Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đât, đgiao đkhu đvực 
biển đđể đthực hiên 
hoạt đông lân biển 
mà người xin giao 
đât, thuê đât là tổ 
chức trong nước, tổ 
chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực 
thuộc, người gôc 
Viêt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tê có vôn đầu 
tư nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài có 
chức năng ngoại 
giao 

ngày nhân đủ hô sơ hợp lê. 
Đôi với các khu vực với các 
xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiên kinh tê -
xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiên kinh tê - xã hội 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên đôi với từng 
thủ tục hành chính tăng 
thêm 10 ngày. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 

nghiêp và 
Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bên Nghé, 
Quân 1) 

định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung một sô điều của Luật Đât 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bât động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành một sô điều 
của Luật Đât đai; 
- Quyêt định sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiêp và Môi trường về 
viêc công bô danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đât đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của người sử dụng đất; Thời 
gian trích đo địa chỉnh thửa 
đất). 

12. Đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất 
lần đầu đôi với tô 
chức đang sử dụng 
đất 

- Không quá 20 ngày làm 
việc đôi với trường hợp 
đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất lần đầu; 
- Không quá 23 ngày làm 
việc đôi với trường hợp 
đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất lần đầu (trong 
đó đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất lần đầu là 
không quá 20 ngày làm việc; 
cấp Giấy chứng nhận lần 
đầu là không quá 03 ngày 
làm việc). 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thống nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đôi, 
bô sung một sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-CP 
ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy 
định về điều tra cơ bản đất đai, 
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất và Hệ 
thông thông tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của người 
sử dụng đất, thời gian xem 
xét xử lỷ đổi với trường hợp 
sử dụng đất có vi phạm pháp 
luật, thời gian trưng cầu 
giám định, thời gian niêm 
yết công khai, đăng tin trên 
phương tiện thông tin đại 
chủng. 
Đôi với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày 1àm viêc. 

13. Gia hạn sử dụng đất 
khi hết thời hạn sử 
dụng đất mà người 
xin gia hạn sử dụng 

Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1 ê. 
Đôi với các xã miền núi, 
biên giới; đảo; vùng có điều 

Sở Nông 
nghiêp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
1ê phí và các 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung môt sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đât là tô chức trong 
nước, tô đchức tôn 
giáo, tô chức tôn 
giáo trực thuôc, 
người gốc Việt Nam 
đinh cư ở nước 
ngoài, tô chức kinh 
tế đcó đvốn đđầu đtư 
nước ngoài, tô chức 
nước ngoài có chức 
năng ngoại giao 

kiện kinh tế - xã hôi khó 
khăn; đvùng đcó đđiều đkiện 
kinh tế - xã hôi đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
đối với từng thủ tục hành 
chính tăng thêm 10 ngày. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 
đất) 

Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

số 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bât đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tô chức 
tín dụng số 32/2024/QH15; 
- Nghi đinh số 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiết thi hành môt số điều 
của Luật Đât đai; 
- Quyết đinh số 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đât đai 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

14. Điều chỉnh thời hạn 
sử dụng đất của dự 
án đầu tư mà người 
sử dụng đất 1à tổ 
chức trong nước, tổ 
chức tôn đgiáo, đtổ 
chức tôn giáo trực 
thuôc, người gôc 
Việt Nam đinh cư ở 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vôn đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài có chức 
năng ngoại giao 

Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1ệ. 
Đôi với các xã miền núi, 
biên giới; đảo; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hôi khó 
khăn; đvùng đcó đđiều đkiện 
kinh tế - xã hôi đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
đôi với từng thủ tục hành 
chính tăng thêm 10 ngày. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lỷ đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ quan 
thuế về xác định đơn giá 
thuê đất, sổ tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
đinh của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung môt sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghi đinh sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiết thi hành môt sô điều 
của Luật Đất đai; 
- Quyết đinh sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 
đất) 

15. Sử dụng đất kêt hợp 
đa mục đích mà 
người sử dụng là tổ 
chức 

- Thời gian phê duyệt 
phương án sử dụng đất kêt 
hợp: không quá 15 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 
- Trường hợp gia hạn 
phương án sử dụng đất kêt 
hợp đa mục đích: Trong thời 
hạn không quá 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
đơn đê nghi. 
- Đôi với các xã miên núi, 
biên giới; đảo; vùng có điêu 
kiện kinh tê - xã hôi khó 
khăn; đvùng đcó đđiêu đkiện 
kinh tê - xã hôi đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
đôi với từng thủ tục hành 
chính tăng thêm 10 ngày. 
Thời gian trên không bao 
gồm thời gian giải quyết của 
cơ quan có chức năng quản 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bên Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
đinh của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung môt sô điêu của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghi đinh sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô điêu 
của Luật Đất đai; 
- Quyêt đinh sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường vê 
việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lỷ đất đai về xác định giá 
đất cụ thể theo quy định; 
Thời gian giải quyết của cơ 
quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan thuế về 
xác định đơn giá thuê đất, sổ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất phải nộp, miễn, giảm, 
ghi nợ tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất, phỉ, lệ phỉ theo quy 
định; Thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của người 
sử dụng đất; Thời gian trỉch 
đo địa chỉnh thửa đất. 

16. Thẩm định, phê 
duyệt phương án sử 
dụng đất 

- Không quá 38 ngày 1àm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp 1ệ. Thời gian này 
không tính thời gian Công ty 
nông, lâm nghiệp hoàn thiện 
hồ sơ và gửi Cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai 
cấp tỉnh. 
- Đôi với các xã miền núi, 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung một sô điều của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điêu kiện kinh tê -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điêu kiện kinh tê - xã hôi 
đặc biệt khó khăn thì thời 
gian thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày 1àm việc. 

ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô điêu 
của Luật Đất đai; 
- Quyêt đinh sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường vê 
việc công bô danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất đai 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp và 
Môi trường. 

17. Giải quyêt tranh 
chấp đất đai thuôc 
thẩm quyên của Chủ 
tich ủy đban nhân 
dân cấp tỉnh 

- Thời hạn giải quyêt không 
quá 60 ngày kể từ ngày thụ 
1ý đơn yêu cầu giải quyêt 
tranh chấp đất đai. Thời gian 
này không tính thời gian các 
ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 
đinh của pháp luật. 
- Đôi với các xã miên núi, 
biên giới; đảo; vùng có điêu 
kiện kinh tê - xã hôi khó 
khăn; đvùng đcó đđiêu đkiện 
kinh tê - xã hôi đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
được tăng thêm 10 ngày. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
(sô 63 Lý 
Tự Trọng, 
phường 

Bên Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
đinh của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung môt sô điêu của Luật Đất 
đai sô 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
sô 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng sô 32/2024/QH15; 
- Nghi đinh sô 102/2024/NĐ-CP 
ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy 
đinh chi tiêt thi hành môt sô điêu 
của Luật Đất đai; 
- Quyêt đinh sô 629/QĐ-BTNMT 
ngày 03/4/2025 của Bô trưởng Bô 
Nông nghiệp và Môi trường vê 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

viêc công bố danh mục thủ tục 
hành chính trong lĩnh vưc đât đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường. 

18. Công bố Danh mục 
khu đât dư kiên thực 
hiên dư án thí điểm 
thưc hiên dư án nhà 
ở thương mại thông 
qua thỏa thuận về 
nhân quyền sử dụng 
đât hoặc đang có 
quyền sử dụng đât 

- Sở Nông nghiêp và Môi 
trường 1ập Danh mục khu 
đât dư kiên thưc hiên dư án 
thí điểm trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày kêt thúc 
thời hạn đăng ký nhu cầu 
thưc hiên dư án thí điểm. 
- ủy ban nhân dân Thành 
phố công bố Danh mục khu 
đât dư kiên thưc hiên dư án 
thí điểm trong thời hạn 03 
ngày 1àm viêc kể từ ngày 
Hôi đồng nhân dân Thành 
phố ký ban hành. 
- Thông báo châp thuận cho 
tổ chức được thưc hiên dư 
án thí điểm được ban hành 
trong thời gian không quá 05 
ngày 1àm viêc kể từ ngày 
công bố Danh mục khu đât 
dư kiên thưc hiên dư án thí 

Sở Nông 
nghiêp và 

Môi trường 
(số 63 Lý 
Tư Trọng, 
phường 

Bên Nghé, 
Quận 1) 

Không quy 
định 

- Luật Đât đai số 31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Đât 
đai số 31/2024/QH15; Luật Nhà ở 
số 27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bât động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ chức 
tín dụng số 32/2024/QH15; 
- Nghị quyêt số 171/2024/QH15 
ngày 30/11/2024 của Quốc hội về 
thí điểm thưc hiên dư án nhà ở 
thương mại thông qua thỏa thuận 
về nhận quyền sử dụng đât hoặc 
đang có quyền sử dụng đât; 
- Nghị định số 75/2025/NĐ-CP 
ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành Nghị quyêt 
số 171/2024/QH15 ngày 30/11/. 
2024 của Quốc hội về thí điểm 
thưc hiên dư án nhà ở thương mại 
thông qua thỏa thuận về nhận 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

điêm. quyên sử dụng đât hoặc đang có 
quyền sử dụng đât. 
- Quyết định sô 579/QĐ-BTNMT 
ngày 01/4/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường vê 
việc công bô thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh vực đât đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần 
đầu đối với người gốc 
Việt Nam định cư ở 
nước ngoài 

- Không quá 20 ngày làm 
việc đối với trường hợp 
đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất lần đầu; 
- Không quá 23 ngày làm 
việc đối với trường hợp 
đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất lần đầu (trong 
đó đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất lần đầu là 
không đquá đ20 ngày đlàm 
việc; cấp Giấy chứng nhận 
lần đầu là không quá 03 
ngày làm việc). 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ngày nhận được ho sơ đã 
đảm bảo tỉnh đầy đủ của 
thành phần ho sơ, tỉnh 
thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 

Văn phòng 
Đăng ký đất 
đai Thành 

phố 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử đdụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi đphạm đpháp đluật, đthời 
gian trưng cầu giám định, 
thời gian đniêm yết công 
khai, đăng tin trên phương 
tiện thông tin đại chủng, 
thời gian thực hiện thủ tục 
chia thừa kế quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất 
đổi với trường hợp thực 
hiện thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
Đối với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, 

trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vùng có điêu kiên kinh tê -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điêu kiên kinh tê - xã hôi 
đặc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

2. Đăng ký đất đai lần 
đầu đôi với trường 
hợp được Nhà nước 
giao đất để quản lý 

- Không quá 20 ngày l àm 
viêc. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử đdụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi đphạm đpháp đluật, đthời 
gian trưng cầu giám định, 
thời gian đniêm yết đcông 

Văn phòng 
Đăng ký đất 
đai Thành 

phô 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung môt sô điêu của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định vê điêu tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyên sử dụng 
đất, quyên sở hữu tài sản gắn 
liên với đất và Hê thông thông 
tin đất đai; 
- Quyêt định sô 629/QĐ-
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khai, đăng tin trên phương 
tiện thông tin đại chủng. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiêp 
và Môi trường. 

3. Đăng ký biến đông 
đối với trường hợp 
thành viên của hô gia 
đình hoăc cá nhân 
đang sử dụng đất 
thành lập doanh 
nghiêp tư nhân và sử 
dụng đất vào hoạt 
đông sản xuất kinh 
doanh của doanh 
nghiêp 

- Không quá 10 ngày 1 àm 
viêc. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhân được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thống nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử đdụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đối với 

Văn phòng 
Đăng ký đất 
đai Thành 

phố 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung môt số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trường hợp sử dụng đất có 
vi đphạm đpháp đluật, đthời 
gian trưng cầu giám định, 
thời gian đniêm yết đcồng 
khai, đăng tin trên phương 
tiện thồng tin đại chủng, 
thời gian thực hiện thủ tục 
chia thừa kế quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất 
đoi với trường hợp thực 
hiện thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày 1àm viêc. 

đât, quyền sở hữu tài sản găn 
liền với đât và Hê thống thông 
tin đât đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bố 
danh muc thủ tuc hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiêp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4. Đăng ký biến đông 
đôi với trường hợp 
điều chỉnh quy hoạch 
xây dựng chi tiết; cấp 
Giấy chứng nhận cho 
từng thửa đđất đtheo 
quy hoạch xây dựng 
chi tiết cho chủ đầu 
tư dự án có nhu cầu 

- Không quá 05 ngày 1 àm 
việc. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử đdụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi đphạm đpháp đluật, đthời 
gian trưng cầu giám định, 
thời gian đniêm yết công 
khai, đăng tin trên phương 
tiện thông tin đại chủng. 
- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 

Văn phòng 
Đăng ký đất 
đai Thành 

phô 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung môt sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dung sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dung 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thông thông 
tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

điêu kiên kinh tê - xã hôi 
đặc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

nhà nước của Bô Nông nghiêp 
và Môi trường. 

5. Đăng ký đất đai đôi 
với trường hợp 
chuyển nhượng dự án 
bất đông sản 

- Không quá 10 ngày 1 àm 
viêc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đã đảm bảo tính đầy 
đủ, thông nhất theo quy 
định. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ, thong nhất; không tỉnh 
thời gian cơ quan có thẩm 
quyền xác định nghĩa vụ tài 
chỉnh về đất đai, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi đphạm đpháp đluật, đthời 
gian trưng cầu giám định, 
thời gian đniêm yết đcông 
khai, đăng tin trên phương 
tiện thông tin đại chủng, 

Văn phòng 
Đăng ký đất 
đai Thành 

phô 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung môt sô điêu của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định vê điêu tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyên sử dụng 
đất, quyên sở hữu tài sản gắn 
liên với đất và Hê thông thông 
tin đất đai; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiêt thi hành 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thời gian thực hiện thủ tục 
chia thừa kế quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất 
đổi với trường hợp thực 
hiện thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

môt sô điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bô 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiêp 
và Môi trường. 

6. Đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền 
với đất cho người 
nhận chuyển nhượng 

- Không quá 10 ngày 1 àm 
viêc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đã đảm bảo tính đầy 
đủ, thông nhất. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 

Văn phòng 
Đăng ký đất 
đai Thành 

phô 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyên sử dung đât, 
quyền sở hữu nhà ở, 
công trình xây dựng 
trong dự án bât đông 
sản 

tỉnh kê từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ, thống nhất; không tỉnh 
thời gian cơ quan có thẩm 
quyền xác định nghĩa vụ tài 
chỉnh về đất đai, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử lỷ đối với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi đphạm đpháp đluật, đthời 
gian trưng cầu giám định, 
thời gian đniêm yết đcông 
khai, đăng tin trên phương 
tiện thông tin đại chủng, 
thời gian thực hiện thủ tục 
chia thừa kế quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp thực 
hiện thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 

luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bât đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dung số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định vê điêu tra cơ 
bản đât đai, đăng ký, câp Giây 
chứng nhận quyên sử dung 
đât, quyên sở hữu tài sản gắn 
liên với đât và Hệ thống thông 
tin đât đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bố 
danh mục thủ tuc hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đặc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

7. Đăng ký biến đông 
thay đôi quyền sử 
dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền 
với đất do chia, tách, 
hợp nhất, sáp nhập tô 
chức hoặc chuyển đôi 
mô hình tô chức 

- Không quá 08 ngày làm 
viêc. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử đdụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi đphạm đpháp đluật, đthời 

Văn phòng 
Đăng ký đất 
đai Thành 

phô 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung môt sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hê thông thông 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gian trưng cầu giám định, 
thời gian đniêm yết đcồng 
khai, đăng tin trên phương 
tiện thồng tin đại chủng. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hôi 
đặc biệt khó khăn thì thời 
gian thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày làm việc. 

tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

c. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và Chi 
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1. Đăng ký biến đông 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất trong 
các trường hợp 
chuyển đổi quyền sử 
dụng đất nông nghiệp 
mà không theo 

- Thời gian thực hiện thủ 
tục chuyển đổi quyền sử 
dụng đất nông nghiệp mà 
không theo phương án dồn 
điền, đổi thửa hoặc trường 
hợp chuyển nhượng, thừa 
kế, tặng cho quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản 

- Đối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất động sản số 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

phương án dồn điên, 
đôi thửa, chuyển 
nhượng, thừa kế, tặng 
cho quyên sử dụng 
đất, quyên sở hữu tài 
sản gắn 1 iên với đất, 
góp vốn bằng quyên 
sử dụng đất, quyên sở 
hữu tài sản gắn liên 
với đất; cho thuê, cho 
thuê lại quyên sử 
dụng đất trong dự án 
xây dựng kinh doanh 
kết cấu hạ tầng 

gắn liên với đất, góp vốn 
bằng quyên sử dụng đất, 
quyên sở hữu tài sản gắn 
liên với đất là không quá 10 
ngày làm việc. 
- Thời gian thực hiện thủ 
tục cho thuê, cho thuê lại 
quyên sử dụng đất trong dự 
án xây dựng kinh doanh kết 
cấu hạ tầng là không quá 05 
ngày làm việc. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 

năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vốn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đối với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân cư, 
người gốc 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

và lệ phí 29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định vê điêu tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyên sử dụng 
đất, quyên sở hữu tài sản gắn 
liên với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đoi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đặc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

2. Bán hoặc góp đvốn - Không quá 10 ngày 1 àm - Đối với tổ Theo quy đ- Luật Đất đai số 

to 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

băng tài sản găn liên 
với đất thuê của Nhà 
nước theo hình thức 
thuê đất trả tiên hàng 
năm 

việc 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đoi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 

chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đôi với cá 
nhân, hộ gia 
đình, cộng 
đồng dân cư, 
người gôc 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 

định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điêu của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dung sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định vê điêu tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyên sử dung 
đất, quyên sở hữu tài sản găn 
liên với đất và Hệ thông thông 
tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bô 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đặc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

phòng Đăng 
ký đất đai. 

và Môi trường. 

3. Xóa đđăng đký đthuê, 
cho thuê lại quyền sử 
dụng đất trong dự án 
xây dựng kinh doanh 
kết cấu hạ tầng 

- Không quá 03 ngày làm 
viêc 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 

- Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 
đầu tư nước 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hôi 

ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đối với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân đcư 
người gốc 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhân quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

4. Đăng ký biến đông 
đôi với trường hợp 
đôi tên hoăc thay đôi 
thông tin về người sử 
dụng đất, chủ sở hữu 
tài sản gắn liền với 
đất; thay đôi hạn chế 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất hoăc 
có thay đôi quyền đôi 
với thửa đất liền kề; 
giảm diên tích thửa 
đất do sạt lở tự nhiên 

- Thời gian thực hiên thủ 
tục đôi tên hoăc thay đôi 
thông tin về người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản gắn 
liền với đất là không quá 05 
ngày làm viêc. 
- Thời gian thực hiên thủ 
tục thay đôi hạn chế quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất hoăc 
có thay đôi quyền đôi với 
thửa đất liền kề là không 
quá 07 ngày làm viêc. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 

- Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đôi với cá 
nhân, hộ gia 
đình, cộng 
đồng dân cư, 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hê thông thông 
tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hôi 

người gốc 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
S õ» 

+ 
2 

CTQ 
y 

2 
o 
N ÌA 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

5. Đăng ký tài sản gắn 
liền với thửa đất đã 
được cấp Giấy chứng 
nhận hoăc đăng ký 
thay đôi về tài sản 
gắn liền với đất so 
với nôi dung đã đăng 
ký 

- Không quá 10 ngày 1 àm 
viêc đôi với trường hợp 
đăng ký quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với thửa đất đã 
cấp Giấy chứng nhận. 
- Không quá 07 ngày làm 
viêc đôi với trường hợp 
đăng ký thay đôi về tài sản 
gắn liền với đất so với nôi 
dung đã đăng ký. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đđất, đthời 

- Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuôc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đôi với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân cư, 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung môt sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hê thông thông 
tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

gian xem xét xử lỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 

người gốc 
Viêt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiêp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thêm 10 ngày làm việc. 

6. Đăng ký biến đông 
đôi với trường hợp 
thay đôi quyền sử 
dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền 
với đất theo thỏa 
thuận của các thành 
viên hô gia đình hoặc 
của vợ và chồng; 
quyền đsử đdụng đất 
xây dựng công trình 
trên mặt đất phục vụ 
cho việc vận hành, 
khai thác sử dụng 
công trình ngầm, 
quyền sở hữu công 
trình ngầm; bán tài 
sản, điều chuyển, 
chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất là 
tài sản công theo quy 
định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài 
sản công; nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở 

- Thời gian thực hiện thủ 
tục đăng ký biến đông đôi 
với trường hợp thay đôi 
quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với 
đất do sự thỏa thuận của các 
thành viên hô gia đình hoặc 
của vợ và chồng là không 
quá 08 ngày làm việc; 
- Thời gian thực hiện thủ 
tục đăng ký biến đông đôi 
với trường hợp nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất theo 
kết quả hòa giải thành về 
tranh chấp đất đai, khiếu 
nại, tô cáo về đất đai là 
không đquá 08 đngày làm 
việc. 
- Thời gian thực hiện thủ 
tục đăng ký biến đông đôi 
với trường hợp nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu 
tài sản gắn liền với đất do 
xử lý tài sản thế chấp là 

- Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đôi với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân cư, 
người gôc 
Việt Nam định 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung môt sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thông thông 
tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuôc 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

hữu tài sản găn liên 
với đất theo kết quả 
giải quyết tranh chấp, 
khiếu nại, tố cáo vê 
đất đai; nhân quyên 
sử dụng đất, quyên sở 
hữu tài sản găn liên 
với đất do xử lý tài 
sản thế chấp là quyên 
sử dụng đất, tài sản 
găn liên với đất đã 
được đăng ký, bao 
gồm cả xử lý khoản 
nợ có nguồn gốc từ 
khoản nợ xấu của tổ 
chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng 
nước ngoài 

không đquá 08 đngày đlàm 
việc. 
- Thời gian thực hiện thủ 
tục đăng ký biến đông đối 
với trường hợp thay đổi vê 
quyên sử dụng đất xây dựng 
công trình trên mặt đất phục 
vụ cho việc vân hành, khai 
thác sử đdụng công trình 
ngầm, quyên sở hữu công 
trình ngầm là không quá 15 
ngày làm việc; 
- Thời gian thực hiện thủ 
tục đăng ký biến đông đối 
với trường hợp bán tài sản, 
điêu chuyển, chuyển 
nhượng quyên sử dụng đất 
là tài sản công theo quy 
định của pháp luât vê quản 
lý, sử dụng tài sản công là 
không đquá 10 đngày đlàm 
việc. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 

cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

tỉnh thổng nhât về nội dung 
thông tin giữa các giây tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đât đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đđât, đthời 
gian xem xét xử lỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đât có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đât, 
tài sản gắn liền với đât đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcâp đGiây đchứng 
nhận quyền sử dụng đât, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đât mà người sử 
dụng đât, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đât chết 
trước khi trao Giây chứng 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nhận. 
- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày 1àm viêc. 

7. Xóa ghi nợ tiền sử 
dụng đất, lê phí trước 
bạ 

- Thực hiên trong ngày 1àm 
viêc nhận được đủ hồ sơ 
xóa nợ; nếu thời điểm nhận 
đủ hồ sơ sau 15 giờ cùng 
ngày thì có thể giải quyết 
viêc xóa nợ trong ngày 1àm 
viêc tiếp theo 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thống nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 

- Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hôi 

ký đất đai 
Thành phố. 
- Đối với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân đcư 
người gốc 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

liền với đât và Hệ thống thông 
tin đât đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày 1àm viêc. 

8. Đăng ký chuyển mục 
đích sử dụng đất 
không phải xin phép 
cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền 

- Không quá 10 ngày 1 àm 
viêc. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 

+ Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
+ Đôi với cá 
nhân, hộ gia 
đình, cộng 
đồng dân cư, 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hê thông thông 
tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

người gôc 
Viêt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiêp 
và Môi trường. 

9. Đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận đôi với 
thửa đất có diên tích 
tăng thêm do thay đổi 
ranh giới so với Giấy 
chứng nhận đã cấp 

- Không quá 10 ngày làm 
viêc đôi với trường hợp 
thửa đất gôc đã có Giấy 
chứng nhận, phần diên tích 
tăng thêm do nhận chuyển 
quyền sử dụng một phần 
thửa đất đã được cấp Giấy 

- Đôi với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

chứng nhận. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đđất, đthời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đoi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 

ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vốn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đối với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân cư, 
người gốc 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

dân Luật phí 
và 1ệ phí 

doanh bât đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đât đai, đăng ký, câp Giây 
chứng nhận quyền sử dụng 
đât, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đât và Hệ thống thông 
tin đât đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

10. Cấp đôi Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất 

- Trường hợp quy định tại 
các điểm a, b, c, d, đ, e, g và 
h khoản 10 của Nghị định 
sô đ101/2024/NĐ-CP ngày 
29/7/2024 là không quá 05 
ngày làm viêc 
- Trường hợp quy định tại 
điểm i khoản 10 của Nghị 
định sô 101/2024/NĐ-CP 
ngày 29/7/2024 là không 
quá 10 ngày l àm viêc, trừ 
trường hợp quy định tại 

- Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 
đầu tư nước 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

điêm c khoản này. 
- Trường hợp cấp đổi đồng 
loạt cho nhiều người sử 
dụng đất do đo đạc lập bản 
đồ địa chính thì thời gian 
thực hiên theo dư án đã 
được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyêt. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội dung 
thông tin giữa các giấy tờ, 
tỉnh đầy đủ của nội dung kê 
khai; không tỉnh thời gian 
cơ quan có thẩm quyền xác 
định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của 
người đsử dụng đất, thời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 

ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đối với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân cư, 
người gốc 
Viêt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hê thống thông 
tin đất đai; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
môt số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiêp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

đăng tin trên phương tiên 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiên thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiên 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận mà người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền 
với đất chết trước khi trao 
Giấy chứng nhận. 
- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đặc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

11. Tách thửa hoặc hợp 
thửa đất 

- Không quá 15 ngày 1 àm 
viêc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lê. 
Thời gian này không tỉnh 
thời gian cơ quan có thẩm 
quyền xác định nghĩa vụ tài 
chỉnh về đất đai, thời gian 

- Đôi với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử lỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận mà người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền 
với đất chết trước khi trao 
Giấy chứng nhận. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 05 ngày 1àm viêc. 

ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vốn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đối với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân cư, 
người gốc 
Viêt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

dân Luật phí 
và lê phí 

doanh bât đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đât đai, đăng ký, câp Giây 
chứng nhận quyền sử dụng 
đât, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đât và Hê thống thông 
tin đât đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiêp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

12. Cấp lại Giấy chứng 
nhận do bị mất 

- Không quá 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đã đảm bảo tính đầy 
đủ, thống nhất. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ, thong nhất; không tỉnh 
thời gian cơ quan có thẩm 
quyền xác định nghĩa vụ tài 
chỉnh về đất đai, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đoi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 

- Đối với tổ 
chức trong 
nước, tổ chức 
tôn giáo; tổ 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tổ 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tổ chức 
kinh tế có vốn 
đầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đối với cá 
nhân, hộ gia 
đình, cộng 
đồng dân cư, 
người gốc 
Việt Nam định 
cư ở nước 

- Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí. 
- Phí đo đạc 
(trường đhợp 
Giấy chứng 
nhận đã cấp 
chưa sử 
dụng bản đồ 
địa chính 
hoặc trích đo 
bản đồ địa 
chính thửa 
đất) thực 
hiện theo 
quy định; chi 
phí đăng tin 
do người đề 
nghị cấp 
Giấy chứng 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 

to 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đặc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

nhận chi trả. nhà nước của Bộ Nông nghiêp 
và Môi trường. 

13. Đính chính Giấy 
chứng nhận đã cấp 

- Không quá 10 ngày làm 
viêc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đã đảm bảo tính đầy 
đủ, thông nhất. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ, thong nhất; không tỉnh 
thời gian cơ quan có thẩm 
quyền xác định nghĩa vụ tài 

- Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

chỉnh về đất đai, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử tỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp tuật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn tiền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
tiền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn tiền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hôi 

đầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đối với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân cư, 
người gốc 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhân quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

14. Thu hồi Giấy chứng 
nhận đã cấp không 
đúng quy định của 
pháp luật đất đai do 
người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất phát 
hiên và cấp lại Giấy 
chứng nhận sau khi 
thu hồi 

(1) Thời gian thu hồi Giấy 
chứng nhận đã cấp không 
quá 25 ngày làm viêc. 
(2) Thời gian thực hiên 

viêc cấp Giấy chứng nhận 
sau thu hồi: 
- Trường hợp thu hồi Giấy 
chứng nhận đã cấp lần đầu 
thì thời gian thực hiên đăng 
ký, cấp lại Giấy chứng nhận 
không quá 23 ngày làm viêc 
(trong đó đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với đất lần 
đầu là không quá 20 ngày 
làm viêc; cấp Giấy chứng 
nhận l ần đầu l à không quá 
03 ngày làm viêc). 
- Trường hợp thu hồi Giấy 
chứng nhận đã cấp do đăng 
ký biến đông thì thời gian 
thực hiên cấp lại Giấy 
chứng nhận theo quy định 
đôi với từng trường hợp 

+ Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 
kinh tế có vôn 
đầu tư nước 
ngoài, tô chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
+ Đôi với cá 
nhân, hộ gia 
đình, cộng 
đồng dân cư, 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hê thông thông 
tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

đăng ký biên đông theo quy 
định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 
6, 7 và 8 Điều 22 của Nghị 
định quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp 
Giấy chứng nhân quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất và Hệ 
thống thông tin đất đai. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ, thong nhất; không tỉnh 
thời gian cơ quan có thẩm 
quyền xác định nghĩa vụ tài 
chỉnh về đất đai, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử lỷ đoi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 

người gốc 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận mà người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền 
với đất chết trước khi trao 
Giấy chứng nhận. 
- Đôi với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiên kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi 
đăc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày 1àm viêc. 

15. Đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận đôi với 
trường hợp đã chuyển 
quyền đsử đdụng đất 
trước ngày 01 tháng 8 
năm 2014 mà bên 
chuyển quyền đã 
được cấp Giấy chứng 
nhưng chưa thực hiên 
thủ tục chuyển quyền 

- Không quá 10 ngày 1àm 
viêc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đã đảm bảo tính đầy 
đủ, thông nhất. 
Thời gian giải quyết được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
tỉnh kể từ ngày nhận được 
ho sơ đã đảm bảo tỉnh đầy 
đủ, thổng nhất; không tỉnh 
thời gian cơ quan có thẩm 

- Đôi với tô 
chức trong 
nước, tô chức 
tôn giáo; tô 
chức tôn giáo 
trực thuộc; tô 
chức nước 
ngoài có chức 
năng ngoại 
giao, tô chức 

- Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí. 
- Chi phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15- Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

theo quy định quyền xác định nghĩa vụ tài 
chính về đất đai, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chính 
của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử tỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có 
vi phạm pháp tuật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời 
gian thực hiện thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn tiền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện 
thủ đtục đcấp đGiấy đchứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn 
tiền với đất mà người sử 
dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn tiền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đối với các xã miền núi, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, 
vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn, vùng có 

kinh tế có vốn 
đầu tư nước 
ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá 
nhân nước 
ngoài: Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 
Thành phố. 
- Đối với cá 
nhân, hô gia 
đình, công 
đồng dân cư, 
người gốc 
Việt Nam định 
cư ở nước 
ngoài: Chi 
nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai. 

đăng tin do 
người đề 
nghị cấp 
Giấy chứng 
nhân trả. 

32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhân quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

điêu kiên kinh tê - xã hôi 
đặc biêt khó khăn thì thời 
gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

16. Cung cấp dữ liêu đất 
đai 

- Thời hạn tiếp nhận, xử lý 
và thông báo. trong ngày 
làm viêc, đtrường hợp đtừ 
chôi cung cấp thông tin, dữ 
liêu thì phải nêu rõ lý do và 
trả lời cho tô chức, cá nhân 
yêu cầu cung cấp thông tin, 
dữ liêu đất đai biêt trong 02 
ngày làm viêc kể từ ngày 
nhận được yêu cầu. 
- Thời hạn trả kết quả. 
+ Đôi với thông tin, dữ liêu 
có sẵn trong cơ sở dữ liêu 
quôc gia vê đất đai thì cung 
cấp ngay trong ngày làm 
viêc. Trường hợp nhận 
được yêu cầu sau 15 giờ thì 
cung cấp vào ngày làm viêc 
tiêp theo; 
+ Đôi với thông tin, dữ liêu 
không có sẵn trong cơ sở dữ 
liêu quôc gia vê đất đai thì 

Văn phòng 
Đăng ký đất 

đai Thành phô 
hoặc Chi 

nhánh Văn 
phòng Đăng 
ký đất đai 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lê phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lê phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung môt sô điêu của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định vê điêu tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyên sử dụng 
đất, quyên sở hữu tài sản gắn 
liên với đất và Hê thông thông 
tin đất đai; 
- Quyêt định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiêp và 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

châm nhât 1 à 03 ngày 1àm 
việc kể từ ngày nhân được 
yêu cầu hợp 1ệ cơ quan 
cung câp thông tin, dữ liệu 
đât đai phải thực hiện cung 
câp thông tin, dữ 1 iệu hoặc 
gửi thông báo về việc gia 
hạn thời gian cung câp 
thông tin, dữ liệu đât đai 
cho tổ chức, cá nhân yêu 
cầu cung câp thông tin, dữ 
liệu đât đai. 
Trường hợp cơ quan cung 
câp thông tin, dữ liệu đât 
đai cần thêm thời gian để 
xem xét, tìm kiếm, tập hợp, 
tổng hợp, phân tích hoặc lây 
ý kiến của các cơ quan, đơn 
vị có liên quan thì có thể gia 
hạn nhưng tối đa không quá 
15 ngày làm việc. 
- Trường hợp cơ quan cung 
câp thông tin, dữ liệu đât 
đai và tổ chức, cá nhân có 
thỏa thuận riêng về việc 
khai thác và sử dung thông 

Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

tin, dữ liệu đất đai thì thời 
gian cung cấp thông tin, dữ 
liệu đất đai được xác định 
theo thỏa thuận. 

D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Q o> 
Q 
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o 
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+ 
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2 
o 
N ÌA 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

1. Đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất 
đối với trường hợp hộ 
gia đình, cá nhân 
đang sử dụng đất 
không đúng mục đích 
đã được đNhà nước 
giao đất, cho thuê đất, 
công nhân quyền sử 
dụng đất trước ngày 
01 tháng 7 năm 2014 

Không quy định Chi nhánh 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
đai 

Theo quy định 
của Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật 
phí và lệ phí 

đai số - Luật Đất 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

liên với đất và Hệ thông thông 
tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bô 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

2. Đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận đôi với 
trường hợp cá nhân, 
hô gia đình đã được 
cấp Giấy chứng nhận 
một phần diện tích 
vào loại đất ở trước 
ngày 01 tháng 7 năm 
2004, phần diện tích 
còn lại của thửa đất 
chưa được cấp Giấy 
chứng nhận 

- Không quá 20 ngày 
làm việc đôi với trường 
hợp người sử dung đất 
có nhu cầu xác định lại 
diện tích đất ở. 
Thời gian giải quyết 
được tỉnh kể từ ngày 
nhận được ho sơ đã 
đảm bảo tỉnh đầy đủ 
của thành phần ho sơ, 
tỉnh thong nhất về nội 
dung thông tin giữa các 
giấy tờ, tỉnh đầy đủ của 
nội dung kê khai; không 
tỉnh thời gian cơ quan 

Chi nhánh 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
đai 

Theo quy định 
của Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật 
phí và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điêu của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định vê điêu tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 

to 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực 
hiên nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất, 
thời gian xem xét xử lỷ 
đổi với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm 
pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công 
khai, đăng tin trên 
phương tiên thông tin 
đại chủng, thời gian 
thực hiên thủ tục chia 
thừa kế quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với 
đất đổi với trường hợp 
thực hiên thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với 
đất mà người sử dụng 
đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy 
chứng nhận. 

chứng nhân quyên sử dung 
đất, quyên sở hữu tài sản gắn 
liên với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

- Đôi với các xã miên 
núi, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng có điêu 
kiện kinh tế - xã hôi khó 
khăn, vùng có điêu kiện 
kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng 
thêm 10 ngày 1àm việc. 

3. Xác nhận tiếp tục sử 
dụng đất nông nghiệp 
cúa cá nhân khi hết 
hạn sử dụng đất 

- Không quá 07 ngày 
1àm việc. 
Đôi với các xã miên 
núi, biên giới; đảo; 
vùng có điêu kiện kinh 
tế - xã hôi khó khăn; 
vùng có điêu kiện kinh 
tế - xã hôi đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực 
hiện đôi với từng thú 
tục hành chính tăng 
thêm 10 ngày. 
(Không bao gồm thời 
gian giải quyết của cơ 
quan có chức năng 
quản lý đất đai về xác 
định giá đất cụ thể theo 

Chi nhánh 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
đai 

Theo quy định 
cúa Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp luật 
hướng dẫn Luật 
phí và lệ phí 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung môt sô điêu cúa 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 cúa Chính 
phú quy định chi tiết thi hành 
môt sô điêu cúa Luật Đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 cúa 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan 
có thẩm quyền về khoản 
được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất 
theo quy định; Thời 
gian giải quyết của cơ 
quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, sổ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê 
đất phải nộp, miễn, 
giảm, ghi nợ tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, 
phỉ, đlệ phỉ đtheo đquy 
định; đThời gian đthực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; 
Thời gian trỉch đo địa 
chỉnh thửa đất). 

Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

E. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân cấp huyện 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Giao đất, cho thuê đất 
không thông qua hình 
thức đấu giá quyền sử 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dụng đât, không đâu 
thầu lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án có 
sử dụng đât đối với 
trường hợp thuộc 
diện châp thuận chủ 
trương đầu tư, châp 
thuận nhà đầu tư theo 
quy đđịnh đcủa đpháp 
luật về đầu tư mà 
người xin giao đât, 
thuê đât là cá nhân 

các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn. 
{Không bao gồm thời gian giải 
quyết của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đất đai vê xác 
định giá đất cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan có thẩm quyên vê 
khoản được trừ vào tiên sử 
dụng đất, tiên thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan thuế vê xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất phải nộp, 
miên, giảm, ghi nợ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất, phỉ, lệ phỉ 

lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

đôi, bô sung một số điều của 
Luật Đât đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bât động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đât đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất) 

2. Giao đất, cho thuê đất 
không thông qua hình 
thức đấu giá quyền sử 
dụng đất, không đấu 
thầu 1ựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất đối với 
trường hợp không 
thuộc diện chấp thuận 
chủ đtrương đầu đtư, 
chấp thuận nhà đầu tư 
theo quy định của 
pháp luật về đầu tư 
mà đngười đxin đgiao 
đất, thuê đất là cá 
nhân 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn. 
{Không bao gồm thời gian giải 
quyêt của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đất đai về xác 
định giá đất cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dụng đất, tiền thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan thuê về xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất phải nộp, 
miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất) 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

3. Cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất 
đối với trường hợp 
thuộc diện chấp thuận 
chủ đtrương đầu đtư, 
chấp thuận nhà đầu tư 
theo quy định của 
pháp luật về đầu tư 
mà người xin chuyển 
mục đích sử dụng đất 
là cá nhân 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế -
xã hội khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn. 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

{Không bao gồm thời gian giải 
quyết của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đất đai vê xác 
định giá đất cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan có thẩm quyên vê 
khoản được trừ vào tiên sử 
dụng đất, tiên thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan thuế vê xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất phải nộp, 
miên, giảm, ghi nợ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất) 

- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

4. Cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất 
đối với trường hợp 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư, chấp 
thuận nhà đầu tư theo 
quy đđịnh đcủa đpháp 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 1ệ đối 
với các khu vực không phải 1à 
các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn; 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

luật vê đất đai mà 
người xin chuyển 
mục đích sử dụng đất 
là đhô đgia đình, đcá 
nhân 

- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miên núi, biên giới; 
đảo; vùng có điêu kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn; vùng có điêu 
kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn. 
{Không bao gồm thời gian giải 
quyêt của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đất đai về xác 
định giá đất cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan thuê về xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất phải nộp, 
miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất) 

và lệ phí 29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
môt số điêu của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 

5. Chuyển hình thức Ỉ- Không quá 20 ngày kể từ ủy ban Theo quy Ỉ- Luật Đất đai số 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giao đât, cho thuê đât 
mà người sử dung đât 
1à đhô đgia đình, đcá 
nhân 

ngày nhân đủ hô sơ hợp 1ệ đôi 
với các khu vực không phải 1à 
các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hôi khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn; 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhân đủ hô sơ hợp 1ệ đôi 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn. 
{Không bao gồm thời gian giải 
quyêt của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đất đai về xác 
định giá đất cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan thuê về xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất phải nộp, 

nhân dân 
câp huyện 

định của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt sô điều của 
Luật Đât đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bât đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dung sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
môt sô điều của Luật Đât đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

miễn, giảm, ghi nợ tiên sử dụng 
đât, tiên thuê đât, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đât; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đât) 

6. Điều chỉnh quyết 
định giao đất, cho 
thuê đđất, đcho đphép 
chuyển mục đích sử 
dụng đất do thay đổi 
căn cứ quyết định 
giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất mà 
người sử dụng đất 1à 
hô gia đình, cá nhân 

- Không quá 10 ngày kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp 1ệ đối 
với các khu vực không phải 1à 
các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hôi khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn; 
- Không quá 15 ngày kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp 1ệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian giải 
quyết của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đât đai vê xác 
định giá đât cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyết của 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
môt số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cơ quan có thẩm quyên vê 
khoản được trừ vào tiên sử 
dụng đất, tiên thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan thuê vê xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất phải nộp, 
miên, giảm, ghi nợ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất) 

trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

7. Điều chỉnh quyết 
định giao đất, cho 
thuê đđất, đcho đphép 
chuyển mục đích sử 
dụng đất do sai sót về 
ranh giới, vị trí, diện 
tích, mục đích sử 
dụng giữa bản đồ quy 
hoạch, bản đồ địa 
chính, quyết định 
giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất và 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp 1ệ đối 
với các khu vực không phải 1à 
các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hôi khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn; 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp 1ệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn; vùng có điều 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sô liệu bàn giao đất 
trên thực địa mà 
người sử dụng đất 1 à 
hô gia đình, cá nhân 

kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn. 
{Không bao gồm thời gian giải 
quyêt của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đất đai về xác 
định giá đất cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan thuê về xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất phải nộp, 
miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất) 

phủ quy định chi tiết thi hành 
môt sô điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 

8. Giao đất, cho thuê đất 
từ quỹ đất do tổ chức, 
người gôc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, 
tổ chức kinh tế có 
vôn đầu tư nước 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đôi 
với các khu vực không phải là 
các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hôi khó khăn; vùng có điều 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngoài sử dụng đât 
quy định tại Điều 180 
Luật Đât đai, do công 
ty nông, lâm trường 
quản lý, sử dụng quy 
định tại Điều 181 
Luật Đât đai mà 
người xin giao đât, 
cho thuê đât là cá 
nhân 

kiện kinh tê - xã hôi đặc biệt 
khó khăn; 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tê -
xã hôi khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tê - xã hôi đặc biệt 
khó khăn. 
{Không bao gồm thời gian giải 
quyêt của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đất đai vê xác 
định giá đất cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan có thẩm quyên vê 
khoản được trừ vào tiên sử 
dụng đất, tiên thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan thuê vê xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất phải nộp, 
miên, giảm, ghi nợ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất; Thời gian 

luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bât đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiêt thi hành 
môt số điều của Luật Đât đai; 
- Quyêt định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trích đo địa chỉnh thửa đất) 
9. Giao đđất, đcho đthuê 

đất, giao khu vực 
biển để thực hiện 
hoạt đông lấn biển 
mà đngười đxin đgiao 
đất, thuê đất là cá 
nhân 

Không quá 20 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với 
các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hôi khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn thì thời gian thực 
hiện đối với từng thủ tục hành 
chính tăng thêm 10 ngày. 
{Không bao gồm thời gian giải 
quyết của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đất đai vê xác 
định giá đất cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan có thẩm quyên vê 
khoản được trừ vào tiên sử 
dụng đất, tiên thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan thuế vê xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất phải nộp, 
miên, giảm, ghi nợ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
môt số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

người sử dụng đất; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất) 

10. Đăng ký đât đai, tài 
sản gắn liền với đât, 
câp Giây chứng nhân 
quyền sử dụng đât, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đât lần 
đầu đối với cá nhân, 
công đồng dân cư, hô 
gia đình đang sử 
dụng đât 

- Không quá 20 ngày làm việc 
đối với trường hợp đăng ký đât 
đai, tài sản gắn liền với đât lần 
đầu. 
- Không quá 23 ngày làm việc 
đối với trường hợp đăng ký đât 
đai tài sản gắn liền với đât, câp 
Giây đchứng đnhận đquyền đsử 
dụng đât, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đât lần đầu (trong 
đó đăng ký đât đai, tài sản gắn 
liền với đât lần đầu là không 
quá 20 ngày làm việc; câp Giây 
chứng nhân quyền sử dụng đât, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đât lần đầu là không quá 03 
ngày làm việc). 
Thời gian giải quyết được tỉnh 
kể từ ngày nhận được ho sơ đã 
đảm bảo tỉnh đầy đủ của thành 
phần ho sơ, tỉnh thống nhất về 
nội dung thồng tin giữa các 
giấy tờ, tỉnh đầy đủ của nội 
dung kê khai; khồng tỉnh thời 

ủy ban 
nhân dân 
câp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đât đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Đât đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bât đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đât đai, đăng ký, câp Giây 
chứng nhận quyền sử dụng 
đât, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đât và Hệ thống thông 
tin đât đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gian cơ quan có thẩm quyền 
xác định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của người sử 
dụng đất, thời gian xem xét xử 
lỷ đổi với trường hợp sử dụng 
đất có vi phạm pháp luật, thời 
gian trưng cầu giám định, thời 
gian niêm yết công khai, đăng 
tin trên phương tiện thông tin 
đại chủng, thời gian thực hiện 
thủ tục chia thừa kế quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền "với 
đất đổi với trường hợp thực 
hiện thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu tài sản gắn liền với đất 
mà người sử dụng đất, chủ sở 
hữu tài sản gắn liền với đất 
chết trước khi trao Giấy chứng 
nhận. 
- Đối với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hôi 
khó khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 

trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

được tăng thêm 10 ngày làm 
việc. 

11. Xác định lại diện tích 
đất ở của hô gia đình, 
cá nhân đã được cấp 
Giấy chứng nhân 
trước ngày 01 tháng 7 
năm 2004 

- Không quá 20 ngày làm việc. 
Thời gian giải quyết được tỉnh 
kể từ ngày nhận được ho sơ đã 
đảm bảo tỉnh đầy đủ của thành 
phần ho sơ, tỉnh thống nhất về 
nội dung thông tin giữa các 
giấy tờ, tỉnh đầy đủ của nội 
dung kê khai; không tỉnh thời 
gian cơ quan có thẩm quyền 
xác định nghĩa vụ tài chỉnh về 
đất đai, thời gian thực hiện 
nghĩa vụ tài chỉnh của người 
sử dụng đất, thời gian xem xét 
xử lỷ đối với trường hợp sử 
dụng đất có vi phạm pháp luật, 
thời gian trưng cầu giám định, 
thời gian niêm yết công khai, 
đăng tin trên phương tiện 
thông tin đại chủng, thời gian 
thực hiện thủ tục chia thừa kế 
quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất đối với trường hợp 
thực hiện thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dung số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dung 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất mà người sử dụng đất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với 
đất chết trước khi trao Giấy 
chứng nhận. 
- Đối với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hôi 
khó khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
được tăng thêm 10 ngày làm 
việc. 

trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

12. Đính chính Giấy 
chứng nhân đã cấp 
lần đầu có sai sót 

- Không quá 10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân được hồ sơ đã 
đảm bảo tính đầy đủ, thống 
nhất. 
Thời gian giải quyết được tỉnh 
kể từ ngày nhận được tỉnh kể từ 
ngày nhận được ho sơ đã đảm 
bảo tỉnh đầy đủ, thong nhất; 
không tỉnh thời gian cơ quan 
có thẩm quyền xác định nghĩa 
vụ tài chỉnh về đất đai, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chỉnh của người sử dụng đất, 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thời gian xem xét xử lỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có vi 
phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời gian 
niêm yết công khai, đăng tin 
trên phương tiện thông tin đại 
chủng, thời gian thực hiện thủ 
tục chia thừa kế quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất mà người 
sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất chết trước khi 
trao Giấy chứng nhận. 
- Đối với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hôi 
khó khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
được tăng thêm 10 ngày làm 
việc. 

phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhân quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

13. Thu hồi Giấy chứng 
nhân đã cấp không 

(1) Thời gian thu hồi Giấy 
chứng nhân đã cấp không quá 

ủy ban 
nhân dân 

Theo quy 
định của 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đúng quy định của 
pháp luật đất đai do 
người sử dung đất, 
chủ sở hữu tài sản 
gắn liền với đất phát 
hiện và cấp lại Giấy 
chứng nhận sau khi 
thu hồi 

25 ngày làm việc; 
(2) Thời gian thực hiện việc 
cấp Giấy chứng nhận sau thu 
hồi: 
- Trường hợp thu hồi Giấy 
chứng nhận đã cấp lần đầu thì 
thời gian thực hiện đăng ký, 
cấp lại Giấy chứng nhận không 
quá 23 ngày làm việc (trong đó 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 
với đất lần đầu là không quá 20 
ngày làm việc; cấp Giấy chứng 
nhận là không quá 03 ngày làm 
việc). 
- Trường hợp thu hồi Giấy 
chứng nhận đã cấp do đăng ký 
biến đông thì thời gian thực 
hiện cấp lại Giấy chứng nhận 
theo quy định đôi với từng 
trường hợp đăng ký biến đông 
theo quy định tại các khoản 2, 
3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 22 của 
Nghị định sô 101/2024/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về điều tra 
cơ bản đất đai, đăng ký, cấp 

cấp huyện Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dung sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dung 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hệ thông thông 
tin đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô 
danh mục thủ tuc hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giây đchứng đnhận đquyên đsử 
dụng đât, quyên sở hữu tài sản 
gắn liên với đât và Hệ thống 
thông tin đât đai; 
Thời gian giải quyết được tỉnh 
kể từ ngày nhận được tỉnh kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đã đảm 
bảo tỉnh đầy đủ, thổng nhất; 
không tỉnh thời gian cơ quan 
có thẩm quyền xác định nghĩa 
vụ tài chỉnh về đất đai, thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chỉnh của người sử dụng đất, 
thời gian xem xét xử lỷ đổi với 
trường hợp sử dụng đất có vi 
phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời gian 
niêm yết công khai, đăng tin 
trên phương tiện thông tin đại 
chủng, thời gian thực hiện thủ 
tục chia thừa kế quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn liền với đất đổi 
với trường hợp thực hiện thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận mà 
người sử dụng đất, chủ sở hữu 
tài sản gắn liền với đất chết 
trước khi trao Giấy chứng 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận. 
- Đối với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hôi 
khó khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
được tăng thêm 10 ngày làm 
việc. 

14. Gia hạn sử dụng đất 
khi hết thời hạn sử 
dụng đất mà người 
xin gia hạn sử dụng 
đất là cá nhân, công 
đồng dân cư 

Không quá 20 ngày kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với 
các xã miền núi, biên giới; đảo; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hôi khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn thì thời gian thực 
hiện đối với từng thủ tục hành 
chính tăng thêm 10 ngày. 
(Không bao gồm thời gian giải 
quyết của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đât đai vê xác 
định giá đât cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan có thẩm quyên vê 
khoản được trừ vào tiên sử 
dụng đât, tiên thuê đât theo quy 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
môt số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan thuế vê xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất phải nộp, 
miên, giảm, ghi nơ tiên sử dụng 
đất, tiên thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất). 

Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 

15. Điều chỉnh thời hạn 
sử dụng đất của dự án 
đầu tư mà người sử 
dụng đất 1 à cá nhân, 
công đồng dân cư 

Không quá 20 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ hợp 1ệ. Đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế -
xã hôi khó khăn; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt 
khó khăn thì thời gian thực 
hiện đối với từng thủ tục hành 
chính tăng thêm 10 ngày. 
(Không bao gồm thời gian giải 
quyết của cơ quan có chức 
năng quản lỷ đất đai vê xác 
định giá đất cụ thể theo quy 
định; Thời gian giải quyết của 
cơ quan có thẩm quyên vê 
khoản được trừ vào tiên sử 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
môt số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dụng đất, tiền thuê đất theo quy 
định; Thời gian giải quyêt của 
cơ quan thuê về xác định đơn 
giá thuê đất, sổ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất phải nộp, 
miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định; Thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất; Thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất). 

BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

16. Sử dụng đất kết hợp 
đa mục đích mà 
người sử dụng 1à cá 
nhân 

- Thời gian phê duyệt phương 
án sử dụng đất kết hợp: không 
quá 15 ngày kể từ ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp 1ệ. 
- Trường hợp gia hạn phương 
án sử dụng đất kết hợp đa mục 
đích: Trong thời hạn không quá 
07 ngày 1àm việc kể từ ngày 
nhân được đơn đề nghị. 
Đối với các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hôi 
đặc biệt khó khăn thì thời gian 
thực hiện đối với từng thủ tục 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bất động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính tăng thêm 10 ngày. 
Thời gian trên không bao gồm 
thời gian giải quyết của cơ 
quan có chức năng quản lỷ đất 
đai về xác định giá đất cụ thể 
theo quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
theo quy định; Thời gian giải 
quyết của cơ quan thuế về xác 
định đơn giá thuê đất, sổ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ 
phỉ theo quy định; Thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh 
của người sử dụng đất; Thời 
gian trỉch đo địa chỉnh thửa 
đất. 

- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

17. Giải quyết tranh chấp 
đất đai thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

- Không quá 45 ngày kể từ 
ngày thụ 1ý đơn yêu cầu giải 
quyết tranh chấp đất đai; thời 
gian này không tính thời gian 
các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy 
định của pháp luật. 

ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một sô điều của 
Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 
so 
00 

- Đôi với các xã miên núi, biên 
giới; đảo; vùng có điêu kiện 
kinh tế - xã hôi khó khăn; vùng 
có điêu kiện kinh tế - xã hôi 
đặc biệt khó khăn thì thời gian 
thực hiện được tăng thêm 10 
ngày. 

luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
môt sô điêu của Luật Đất đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiệp và 
Môi trường vê việc công bô 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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F. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của úy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Giao đất ở có thu 
tiên sử dụng đất 
không thông qua 

- Không quá 85 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ (Không 
bao gồm thời gian giải quyết 

ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 

- Luật Đất đai sô 
31/2024/QH15; 
- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đâu giá, không đâu 
thầu lựa chọn nhà 
đầu tư thực hiện dự 
án có sử dụng đât 
đối với cá nhân là 
cán bô, công chức, 
viên chức, sĩ quan 
tại ngũ, quân nhân 
chuyên nghiệp, công 
chức quốc phòng, 
công nhân và viên 
chức quốc phòng, sĩ 
quan, đhạ đsĩ đquan, 
công nhân công an, 
người 1 àm công tác 
cơ yếu và người làm 
công tác khác trong 
tô chức cơ yếu 
hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước 
mà chưa được giao 
đât ở, nhà ở; giáo 
viên, nhân viên y tế 
đang đcông tác tại 
các xã biên giới, hải 
đảo thuộc vùng có 
điều kiện kinh tế -

của cơ quan có chức năng quản 
lỷ đất đai về xác định giá đất cụ 
thê theo quy định' thời gian giải 
quyết của cơ quan có thẩm 
quyền về khoản được trừ vào 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
theo quy định' thời gian giải 
quyết của cơ quan thuế về xác 
định đơn giá thuê đất, sổ tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải nộp, 
miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất, phỉ, lệ phỉ 
theo quy định' thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chỉnh của 
người sử dụng đất' thời gian 
người sử dụng đất thỏa thuận đê 
thực hiện tỉch tụ đất nồng 
nghiệp, góp quyền sử dụng đất, 
điều chỉnh lại đất đai' thời gian 
trỉch đo địa chỉnh thửa đất' thời 
hạn Hội đong xét duyệt cá nhân 
đủ điều kiện giao đất khồng đấu 
giá quyền sử dụng đất theo quy 
định của ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh). 
Trong đó thời gian cụ thể của 

lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

đôi, bô sung một số điều của 
Luật Đât đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bât động sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đât đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

xã hội khó đkhăn, 
vùng có điều kiên 
kinh tê - xã hội đặc 
biêt khó khăn nhưng 
chưa có đất ở, nhà ở 
tại nơi công tác 
hoặc chưa được 
hưởng chính sách 
hỗ trợ về nhà ở theo 
quy đinh của pháp 
luật về nhà ở; cá 
nhân thường trú tại 
xã mà không có đất 
ở và chưa được Nhà 
nước giao đất ở 
hoặc chưa được 
hưởng chính sách hỗ 
trợ về nhà ở theo quy 
đinh của pháp luật 
về nhà ở; cá nhân 
thường đtrú tại đthi 
trấn thuộc vùng có 
điều kiên kinh tê -
xã đhội đkhó khăn, 
vùng có điều kiên 
kinh tê - xã hội đặc 
biêt khó khăn mà 

từng bước thủ tục như sau: 
+ Thời hạn ủy ban nhân dân cấp 
xã thành lập Hội đồng xét duyêt 
giao đất không đấu giá quyền sử 
dụng đất là 30 ngày kể từ ngày 
kêt thúc thời hạn nộp đơn xin 
giao đất; 
+ Thời hạn Hội đồng xét duyêt 
cá nhân đủ điều kiên giao đất 
không đấu giá quyền sử dụng 
đất theo quy đinh của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
+ Thời hạn ủy ban nhân dân cấp 
xã lập hồ sơ theo quy đinh của 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình 
ủy ban nhân dân cấp huyên nơi 
có đất là 10 ngày kể từ ngày xác 
đinh được cá nhân đủ điều kiên 
giao đất; 
+ Thời hạn ủy ban nhân dân cấp 
huyên giao cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp huyên 
chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan, đơn vi có liên quan thẩm 
đinh hồ sơ giao đất đối với từng 
cá nhân là 30 ngày kể từ ngày 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

không có đât ở và 
chưa được Nhà nước 
giao đât ở 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 
+ Thời hạn ủy ban nhân dân câp 
xã hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan 
có chức năng quản lý đât đai câp 
huyện để trình ủy ban nhân dân 
câp huyện ban hành quyêt định 
giao đât cho cá nhân đủ điều 
kiện là 15 ngày kể từ ngày có 
báo cáo kêt quả thẩm định hồ sơ 
của cơ quan có chức năng quản 
lý đât đai câp huyện. 
- Đối với các xã miền núi, biên 
giới; đảo; vùng có điều kiện 
kinh tê - xã hôi khó khăn; vùng 
có điều kiện kinh tê - xã hôi đặc 
biệt khó khăn thì thời gian thực 
hiện được tăng thêm 10 ngày. 

2. Đăng ký, câp Giây 
chứng nhận quyền 
sử dụng đât, quyền 
sở hữu tài sản gắn 
liền với đât đối với 
trường hợp tặng cho 
quyền sử dụng đât 
cho Nhà nước hoặc 
công đồng dân cư 

Không quá 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đã đảm 
bảo tính đầy đủ, thống nhât theo 
quy định. 
Thời gian thực hiện không tính 
thời gian cơ quan có thẩm 
quyền xác định nghĩa vụ tài 
chính về đất đai, thời gian thực 
hiện nghĩa vụ tài chính của 

ủy ban 
nhân dân 

câp xã 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đât đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Đât đai số 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở số 
27/2023/QH15; Luật Kinh 
doanh bât đông sản số 
29/2023/QH15; Luật Các tổ 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoăc mở rông 
đường giao thông 

người sử dụng đất, thời gian 
xem xét xử lỷ đổi với trường hợp 
sử dụng đất có vi phạm pháp 
luật, thời gian trưng cầu giám 
định, thời gian niêm yết công 
khai, tăng tin trên phương tiện 
thông tin tại chủng, thời gian 
thực hiện thủ tục chia thừa kế 
quyền sử dụng tất, tài sản gắn 
liền với tất tổi với trường hợp 
thực thiện tthủ ttục tcấp tGiấy 
chứng nhận quyền sử dụng tất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với tất mà người sử dụng tất, 
chủ sở hữu tài sản gắn liền với 
tất chết trước khi trao Giấy 
chứng nhận. 
Đối với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có 
điều kiên kinh tế - xã hôi khó 
khăn, vùng có điều kiên kinh tế 
- xã hôi đăc biêt khó khăn thì 
thời gian thực hiên được tăng 
thêm 10 ngày làm viêc. 

chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ 
bản đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhân quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và Hê thống thông 
tin đất đai; 
- Quyết định số 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bô trưởng Bô Nông nghiêp và 
Môi trường về viêc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất đai thuôc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bô Nông nghiêp 
và Môi trường. 

3. Hòa giải tranh chấp 
đất đai 

Không quá 30 ngày kể từ ngày 
nhân được đơn yêu cầu hòa giải 

ủy ban 
nhân dân 

Theo quy 
định của 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 

o to 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tranh châp đât đai câp xã Luật phí và 
1ệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật sô 43/2024/QH15 sửa 
đôi, bô sung một sô điều của 
Luật Đât đai sô 
31/2024/QH15; Luật Nhà ở sô 
27/2023/QH15J Luật Kinh 
doanh bât động sản sô 
29/2023/QH15; Luật Các tô 
chức tín dung sô 
32/2024/QH15; 
- Nghị định sô 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một sô điều của Luật Đât đai; 
- Quyết định sô 629/QĐ-
BTNMT ngày 03/4/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc công bô 
danh muc thủ tuc hành chính 
trong lĩnh vực đât đai thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường. 

(Xem tiếp Công báo sổ 13 + 14) 


